
THAY ĐỔI SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU CẤP THCS – THEO  CV 1360/BGĐĐT-GDTrH 

HKII – NĂM HỌC 2019 – 2020 (THAM KHẢO) 
 

 
Khối 

 
Môn 

Học kỳ II (cũ) Học kỳ II (theo CV 1360 - BGD)  

Ghi 

chú Số tiết 
Hệ số 1 Hệ số 2 

Số tiết 
Hệ số 1 Hệ số 2 

M V TH V TH M V TH V TH 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Toán 4 1 3  3  4 1 2  2   

Vật lý 1 1 1  1 1 1  1  1   

Sinh học 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   

Ngữ văn 4 2 2  5  4 1 2  3   

Lịch sử 1 1 1  1  1  1  1   

Địa lý 1 1 1  1  1  1  1   

GDCD 1 1 1  1  1  1  1   

Công nghệ 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   

Ngoại ngữ 3 2 2  2  3 1 2  2   
 

Thể dục 2   3  3 2   2  1  

Mỹ thuật 1 1 1  1  1  1  1   

Âm nhạc 1 1 1  1  1  1  1   

 

 

 

 

 

 

 
7 

Toán 4 1 3  3  4 1 2  2   

Vật lý 1 1 1  1 1 1  1  1   

Sinh học 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   

Ngữ văn 4 2 2  4  4 1 2  3   

Lịch sử 2 1 2  1  2 1 1  1   

Địa lý 2 1 1 1 1  2 1 1  1   

GDCD 1 1 1  1  1  1  1   

Công nghệ 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   
 

Ngoại ngữ 3 2 2  2  3 1 2  2   

Thể dục 2   3  3 2   2  1  

Mỹ thuật 1 1 1  1  1  1  1   

Âm nhạc 1 1 1  1  1  1  1   
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Môn 
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Ghi 
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Hệ số 1 Hệ số 2 

Số tiết 
Hệ số 1 Hệ số 2 

M V TH V TH M V TH V TH 

 

 

 

 

 

 

 
8 

Toán 4 1 3  2  4 1 2  2   

Vật lý 1 1 1  1 1 1  1  1   

Hóa học 2 1 1 1 2  2 1 1  1   

Sinh học 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   

Ngữ văn 4 2 2  5  4 1 2  3   

Lịch sử 1 1 1  1  1  1  1   

Địa lý 2 1 1 1 1  2 1 1  1   

GDCD 1 1 1  1  1  1  1   

Công nghệ 1 1  1 1  1  1  1   

Ngoại ngữ 3 2 2  2  3 1 2  2   

Thể dục 2   3  3 2   2  1  

Mỹ thuật 1 1 1  1  1  1  1   

Âm nhạc 1 1 1  1  1  1  1   

 

 

 

 

 

 

 
9 

Toán 4 1 3  3  4 1 2  2   

Vật lý 2 1 2  1 1 2 1 1  1   

Hóa học 2 1 1 1 2  2 1 1  1   

Sinh học 2 1 1 1 1 1 2 1 1  1   

Ngữ văn 5 2 2  6  5 2 2  3   

Lịch sử 2 1 2  1  2 1 1  1   

Địa lý 1 1 1  1  1  1  1   

GDCD 1 1 1  1  1  1  1   

Công nghệ 1 1  1  1 1   1  1  

Ngoại ngữ 3 2 2  2  3 1 2  2   

Thể dục 2   3  3 2   2  1  

Mỹ thuật 1 1 1  1  1  1  1   

Âm nhạc 1 1 1  1  1  1  1   

 


